
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yy

yy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp

Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Lĩnh vực theo 

Nghị định 

15/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực đề nghị 

cấp
Hạng

1 Bùi Thanh Tùng 07/02/1987 008087010115 28/6/2021 Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư  công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy
Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

2 Phạm Công Bình 06/06/1995 285371694 19/12/2019 Bình Phước
ĐH THủ dầu 

Một

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

3 Nguyễn Nho Tương 06/12/1989 038089033439 28/9/2021 Bình Phước
ĐH Công 

nghệ Sài Gòn

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
II

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đợt 1-2023)

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD  ngày               /         /2023 của Giám đốc Sở Xây dựng)



4 Nguyễn Ngọc Linh 30/4/1985 285080067 27/3/2016
tp Đồng Xoài, 

Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

5 Phùng Đình Tâm 20/5/1990 052090012721 15/01/2022 Bình Định

ĐH kỹ thuật 

công nghệ  

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình  
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III

6 Võ Văn Tuấn 15/02/1987 070087005099 21/9/2021 Bình Phước

ĐH Giao 

thông Vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

II

7 Đỗ Minh Hoàng 25/10/1979 075079014880 10/8/2021 Bình Phước ĐH Xây dựng
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

vừa làm vừa 

học

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III

8 Võ Ngọc Quan 17/10/1986 070086003016 29/4/2021 Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III



9 Đỗ Minh Tuấn 11/12/1985 285177778 08/5/2020 Bình Phước

ĐH kỹ thuật 

công nghệ  

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
III

10 Nguyễn Vĩnh An 10/6/1985 070085008262 28/8/2021 Bình Phước
ĐH Quốc tế 

Hồng Bàng

Kỹ sư  xây 

dựng
Học từ xa

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

11 Nguyễn Bảo Linh 15/6/1994 068094009572 3/1/2022 Lâm Đồng
ĐH Bách 

Khoa tp HCM

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

12 Trần Quang Vinh 28/11/1995 079095025675 7/10/2021 TP HCM
ĐH Mở 

tp.HCM

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III



Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

13 Võ Hoàng Thắm 30/1/1993 091093010849 02/9/2022 Kiên Giang
ĐH Kiến trúc 

tp.HCM

Kỹ sư  kỹ thuật  

xây dựng
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

14 Trần Quốc Thành 23/10/1983 035083005105 05/12/2019 Hà Nam
ĐH Mở 

tp.HCM

Kỹ sư  xây 

dựng
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

15 Nguyễn Mạnh Hùng 25/9/1980 068080005973 15/9/2020 Lâm Đồng
ĐH Dân lập 

Văn Lang
Kiến trúc sư Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III



Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng
III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

16 Nguyễn Văn Khoáng 28/6/1990 035090006353 20/4/2021 Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

tp.HCM

Kỹ sư  kỹ thuật 

xây dựng
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

17 Trần Chí Linh 01/1/1987 087087013706 23/3/2022 Bình Dương
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy
Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

18 Hoàng Đức Thọ 30/8/1986 045086000922 28/6/2021 Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

tp.HCM

Kỹ sư  kỹ thuật 

xây dựng
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

II



Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

19 Trần Xuân Vũ 02/9/1992 046092003784 15/5/2022 Bình Phước

Cao đẳng xây 

dựng công 

trình đô thị

cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

20 Bùi Thanh Lâm 04/4/1985 084085009965 27/12/2021 Trà Vinh

ĐH Giao 

thông Vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

vừa làm vừa 

học

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III



Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

21 Nguyễn Hoàng Long 02/5/1996 285543902 05/4/2016 Bình Phước
ĐH THủ dầu 

Một

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III



22 Nguyễn Thanh Tùng 25/11/1991 070091009679 09/8/2021 Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

23 Nguyễn Xuân Khu 12/8/1980 145725959 17/1/2012 Hưng Yên
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN 

II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

Nguyễn Xuân Khu 12/8/1980 145725959 17/1/2012 Hưng Yên

ĐH Giao 

thông Vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư  xây 

dựng cầu 

đường

tại chức

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

24 Nguyễn Thị Thục 03/8/1986 030186012458 25/3/2021 Bình Phước

ĐH Giao 

thông Vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

vừa làm vừa 

học

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III



Nguyễn Thị Thục 03/8/1986 030186012458 25/3/2021 Bình Phước

Trường Trung 

học và dạy 

nghề Nông 

nghiệp và 

PTNT Nam 

Bộ

Trung cấp thủy 

lợi
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp nước- 

thoát nước

III

25 Võ Duy Cảnh 31/8/1987 045087000785 29/4/2021
tp Đồng Xoài, 

Bình Phước

 Đại học Kiến 

trúc đà nẵng

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Chính quy

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

26 Dương Hoàng Vũ 26/6/1992 070092000320 25/3/2021 Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư  kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng
III



Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

27 Lê Văn Trương 28/2/1980 052080000553 25/3/2021 Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư  xây 

dựng cầu 

đường

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

28 Phan Viết Bảo 25/2/1991 042091012390 18/5/2022 Hà Tĩnh ĐH Đông Á

Kỹ sư  xây 

dựng cầu 

đường

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

29 Trần Ngọc Tài 18/8/1988 044088004862 21/3/2021 Bình Phước

ĐH Giao 

thông Vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư  xây 

dựng cầu 

đường

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III



Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

30 Nguyễn Thành Tiến 25/9/1984 046084013752 27/12/2021 Bình Phước
ĐH Tôn Đức 

Thắng

Kỹ sư  xây 

dựng cầu 

đường

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

31
Nguyễn Văn Hoài 

Nam
10/10/1995 030095009159 10/5/2021 Bình Phước

ĐH Giao 

thông Vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư  xây 

dựng cầu hầm
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III



Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

32 Trương Văn Hậu 12/10/1996 070096010385 10/8/2021 Bình Phước ĐH Thủy lợi

Kỹ sư  kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

33 Nguyễn Đức Thịnh 15/2/1972 038072007160 12/8/2021 Hà Nội
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ
tại chức

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III



Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

34 Nguyễn Thành Đạt 12/10/1976 0740760030009 05/12/2022 Bình Dương
ĐH Bách 

Khoa Đà Năng

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

vừa làm vừa 

học

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

35 Dương Minh Của 02/5/1976 280625349 24/2/2009 Bình Dương

ĐH Giao 

thông Vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

vừa làm vừa 

học

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

36 Nguyễn Bá Sưu 15/2/1987 038087038631 16/9/2021 Thanh Hóa
ĐH Giao 

thông Vận tải 

Kỹ sư xây dựng 

đường sắt
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III



37 Nguyễn Trần Thành 19/10/1996 038096013811 29/3/2021 Bình Phước

CĐ Giao 

thông Vận tải 

trung ương VI 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

38 Phan Trọng Đức 19/11/1997 051097019928 10/5/2021 Bình Phước
ĐH Giao 

thông Vận tải 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

39 Lê Minh Thi 29/6/1996 040096015073 14/2/2022 Nghệ An
ĐH Giao 

thông Vận tải 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III



40 Trần Minh Quang 10/01/1990 052090003783 12/1/2022 Bình Định

CĐ Giao 

thông Vận tải 

III

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

41 Trần Quốc Vương 29/5/1992 060092003711 16/2/2022 Bình Thuận

CĐ Giao 

thông Vận tải 

Tp.HCM 

Trung cấp xây 

dựng cầu 

đường

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

42 Nguyễn Thạc Phú 14/7/1997 070097001868 16/4/2021 Bình Phước
ĐH Giao 

thông Vận tải 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

43 Võ Minh Thạnh 01/7/1985 070085000389 25/3/2021 Bình Phước
ĐH Công 

nghệ tp.HCM

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện - điện tử

Chính quy
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ điện vào 

công trình 

III



Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

44 Chu Hoàng Tiến 28/2/1990 068090009230 27/7/2022 Lâm Đồng

ĐH Công 

nghiệp 

tp.HCM

Kỹ sư  công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Chính quy
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ điện vào 

công trình 

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng 
III

45 Nguyễn Ngọc Duy 30/4/1985 070085002099 07/04/2021
tp Đồng Xoài, 

Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật 

điện- điện tử
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ điện vào 

công trình

III
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